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Phần 1: Trắc nghiệm 

Đọc đoạn trích sau rồi trả lời câu hỏi: 

Từ lần gặp bà cụ, Ê-đi-xơn miệt mài với công việc chế tạo xe điện và đã 

thành công.  

Hôm chạy thử xe điện, người ta xếp hàng dài để mua vé. Ê-đi-xơn mời bà cụ 

dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo: 

  Tôi giữ đúng lời hứa với cụ rồi nhé! 

Bà cụ cười móm mém: 

  Cảm ơn ông. Giờ thì già có thể đi chơi cả ngày với chiếc xe này rồi! 

(Theo Truyện đọc 3, 1995) 

1.  Gạch chân từ khác loại trong mỗi nhóm sau: 

 đi, cười, gặp, dài 

 xe điện, bà cụ, lời hứa, miệt mài 

2. Gạch chân các động từ trong câu Hôm chạy thử xe điện, người ta xếp hàng dài để 

mua vé. 

3. Câu Từ lần gặp bà cụ, Ê-đi-xơn miệt mài với công việc chế tạo xe điện và đã 

thành công. có mấy danh từ? 

A.  4 từ B.  5 từ C.  6 từ 

4. Từ già trong câu Giờ thì già có thể đi chơi cả ngày với chiếc xe này rồi! là tính từ. 

Đúng hay sai? 

A.  Đúng B. Sai 

5. Bộ phận trạng ngữ của câu Hôm chạy thử xe điện, người ta xếp hàng dài để 

mua vé. bổ sung ý nghĩa gì cho câu? 

A.  Nơi chốn B.  Phương tiện C.  Thời gian 

6. Xét theo mục đích nói, câu Ê-đi-xơn mời bà cụ dạo nọ đi chuyến đầu tiên. 

thuộc kiểu câu nào? 

A.  Câu kể B.  Câu khiến C.  Câu cảm 
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7. Chủ ngữ trong câu Tôi giữ đúng lời hứa với cụ rồi nhé! là: 

A. Tôi giữ đúng lời hứa B. Tôi C. Lời hứa 

 

8. Gạch chân bộ phận trạng ngữ trong câu: Từ lần gặp bà cụ, Ê-đi-xơn miệt mài 

với công việc chế tạo xe điện và đã thành công.  

 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Tìm trạng ngữ trong các câu sau và cho biết chúng bổ sung ý nghĩa gì cho 

câu? 

a. Một buổi sáng, tôi thức dậy với một tâm trạng nặng nề và chán nản : cuộc sống 

chẳng dành cho tôi chút ưu ái nào!  

..................................................................................................................................... 

b. Vì sợ gà bị rét, Hồng đi cắt lá chuối khô che kín chuồng gà.  

..................................................................................................................................... 

c. Để có nhiều cây bóng mát, trường em trồng thêm mấy cây bàng, phượng vĩ trên 

sân trường.  

..................................................................................................................................... 

d. Với sự tự tin vào bàn tay và khối óc của mình, Mai An Tiêm cùng với vợ con đã 

duy trì được cuộc sống ở nơi đảo hoang.  

..................................................................................................................................... 

Bài 2: Xác định thành phần của các câu sau: 

a. Thỉnh thoảng, từ chân trời phía xa, một vài đàn chim bay qua bầu trời ngoài cửa 

sổ về phương Nam. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

b. Tại mẹ tớ, tớ mới sút bóng ra ngoài. 

..................................................................................................................................... 

c. Vì một thành phố xanh- sạch- đẹp, bà con khối phố thường xuyên tổ chức lao 

động tập thể. 

..................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................... 

d. Khi chuột tiến lại gần, bất thình lình, chị Mèo Mướp phóng nhanh như tia chớp 

vồ gọn con chuột. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 3. Trong bài thơ Quạt cho bà ngủ của nhà thơ Thạch Quỳ, có đoạn: 

Bàn tay bé nhỏ 

Vẫy quạt thật đều 

Ngấn nắng thiu thiu 

Đậu trên tường trắng. 

Căn nhà đã vắng 

Cốc chén nằm im 

Đôi mắt lim dim 

Ngủ ngon bà nhé. 

Trong hai khổ thơ trên, mọi vật được tả có nét chung gì? Tình cảm của người 

cháu thương bà được thể hiện như thế nào? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 


